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####

KỀM RĂNG 6''

• 160mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10000 6/48 53.000         10% 48.000        

####

KỀM RĂNG 7''

• 180mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10001 6/48 62.000         10% 56.000        

####

KỀM RĂNG 8''

• 200mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10002 6/48 67.000         10% 60.000        

####

KỀM CẮT 6''

• 160mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10003 6/48 52.000         10% 47.000        

####

KỀM CẮT 7''

• 180mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10004 6/48 62.000         10% 56.000        

####

KỀM NHỌN 6''

• 160mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10006 6/48 48.000         10% 43.000        

####

KỀM NHỌN 8''

• 200mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10007 6/48 60.000         10% 54.000        

####

BỘ 3 KỀM RĂNG - CẮT - NHỌN 

• 180mm,160mm,160mm 

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10400 5/20 166.000       10% 149.000      

####

KỀM NHỌN CONG 6''

• 160mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10008 6/48 49.000         10% 44.000        

####

KỀM TuỐT DÂY 6''

• 160mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10013 6/48 58.000         10% 52.000        

####

KỀM MỎ QuẠ 10''

• 250mm

• Thép Crv Mạ niken chống gỉ

10014 6/36 91.000         10% 82.000        

####

KỀM RĂNG (CÔNG NGHIỆP) 6''

• 160mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10015 6/36 65.000         10% 59.000        

####

KỀM RĂNG (CÔNG NGHIỆP) 7''

• 180mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10016 6/36 73.000         10% 66.000        
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####

KỀM RĂNG (CÔNG NGHIỆP) 8''

• 200mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10017 6/36 81.000         10% 73.000        

####

KỀM CẮT (CÔNG NGHIỆP) 6''

• 160mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10018 6/36 65.000         10% 59.000        

####

KỀM CẮT (CÔNG NGHIỆP) 7''

• 180mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10019 6/36 72.000         10% 65.000        

####

KỀM NHỌN (CÔNG NGHIỆP) 6''

• 160mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10021 6/36 58.000         10% 52.000        

####

KỀM NHỌN (CÔNG NGHIỆP) 8''

• 200mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10022 6/36 73.000         10% 66.000        

####

KỀM NHỌN (CÔNG NGHIỆP) 6''

• 160mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10023 6/36 61.000         10% 55.000        

####

KỀM TuỐT DÂY (CÔNG NGHIỆP) 6''

• 160mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10028 6/36 72.000         10% 65.000        

####

KỀM MỎ QuẠ (CÔNG NGHIỆP) 10''

• 250mm

• Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10029 6/36 97.000         10% 87.000        

####

KỀM RĂNG ĐA NĂNG 9,5''

• Được làm bằng thép vanadi mạ crôm.

• Tiết kiệm 47% sức lực so với kìm loại thường

• Kìm cắt bu lông, đinh...

• Chiều dài đầu kìm cắt: 3/4 "(19,05mm)

• Chiều dài tổng thể: 9-1 / 2 "(240 mm)

10304 30 119.000       10% 107.000      

####

KỀM RĂNG ĐA NĂNG 9,5''

• Được làm bằng thép vanadi mạ crôm.

• Tiết kiệm 47% sức lực so với kìm loại thường

• Kìm cắt bu lông, đinh...

• Chiều dài đầu kìm cắt: 3/4 "(19,05mm)

• Chiều dài tổng thể: 9-1 / 2 "(240 mm)

10305 5/30 236.000       10% 212.000      

####

BỘ 3 KỀM RĂNG - CẮT - NHỌN CÔNG 

NGHIỆP

•  (180mm,160mm,160mm)

•  Thép CrV, xử lý đen bề mặt

10410 5/20 216.000       10% 194.000      

####

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 6"/160mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38116 6/36 195.000       10% 176.000      

####

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 7"/180mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38117 6/36 209.000       10% 188.000      
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####

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 8"/200mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38118 6/36 243.000       10% 219.000      

####

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 6"/160mm thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38136 6/36 183.000       10% 165.000      

####

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 8"/200mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38138 6/36 200.000       10% 180.000      

####

KỀM NHỌN CONG CÁCH 1000V ĐIỆN 

TOLSEN

• Size 6"/160mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38146 6/36 199.000       10% 179.000      

####

KỀM NHỌN CONG CÁCH 1000V ĐIỆN 

TOLSEN

• Size 8"/200mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38148 6/36 211.000       10% 190.000      

####

KỀM CẮT CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 6"/160mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38126 6/36 178.000       10% 160.000      

####

KỀM CẮT CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN 

• Size 7"/180mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38127 6/36 196.000       10% 176.000      

####

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 8"/200mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38156 6/36 194.000       10% 175.000      

####

KỀM NHỌN CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 6"/160mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V 

V38166 6/36 194.000       10% 175.000      

####

KỀM TUỐT DÂY CÁCH ĐIỆN 1000V TOLSEN

• Size 6"/160mm, thép CRV đánh bóng đen

• Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng cách điện 1000V

V38176 6/36 212.000       10% 191.000      

####

BỘ KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN TOLSEN V83103

Nội dung:

• Kìm kết hợp cách điện 180mm;

• Kìm mũi dài cách nhiệt 160mm;

• Kìm cắt chéo cách điện 160mm;

V83103 /10 645.000       10% 581.000      
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####

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN TOLSEN V38129

Nội dung:

• Kìm kết hợp cách điện 180mm;

• Kìm mũi dài cách nhiệt 200mm;

• Kìm cắt chéo cách điện 160mm;

• Kìm cắt dây cách điện 160mm;

V83204 /10 871.000       10% 784.000      

####

KỀM ĐIỆN CÁCH ĐIỆN TOLSEN V38130

• Kìm kết hợp cách điện 180mm;

• Kìm cắt chéo cách điện 160mm;

• Tua vít có rãnh cách điện 0,4 * 2,5 * 75mm;

• Tua vít có rãnh cách điện 0,8 * 4.0 * 100mm;

• Tua vít phillips cách điện PH2 * 100mm;

Máy đo điện áp 30 * 70mm;

V83306 /10 720.000       10% 648.000      

####

BỘ DỤNG CỤ CÁCH ĐIỆN TOLSEN V83411

• Kìm kết hợp cách điện 180mm;

• Kìm mũi dài cách nhiệt 200mm;

• Kìm cắt chéo cách điện 160mm;

• Kìm cắt dây cách điện 160mm;

Tua vít có rãnh cách điện:

• 0,4 * 2,5 * 75mm; 0,8 * 4.0 * 100mm; 1,0 * 5,5 * 

125mm;

Tua vít phillips cách điện:

• PH1 * 80mm; PH2 * 100mm;

Máy đo điện áp 3.0 * 70mm;

Dao cáp 50 * 180mm;

V83411 /6 1.478.000    10% 1.330.000   

####

BỘ DỤNG CỤ CÁCH ĐIỆN TOLSEN V82115

• Kìm kết hợp cách điện 200mm;

• Kìm mũi dài cách nhiệt 200mm;

• Kìm cắt chéo cách điện 160mm;

• Kìm cắt dây cách điện 160mm;

Tua vít có rãnh cách điện:

• 0,4 * 2,5 * 75mm; 0,5 * 3.0 * 100mm;

0,8 * 4.0 * 100mm; 1,0 * 5,5 * 125mm;

1,2 * 6,5 * 150mm;

Tua vít phillips cách điện:

• PH0 * 60mm; PH1 * 80mm;

PH2 * 100mm; PH3 * 150mm;

Máy đo điện áp 30 * 70mm;

Dao cáp 50 * 180mm;

V82115 /3 2.283.000    10% 2.055.000   

####

BỘ DỤNG CỤ CÁCH ĐIỆN TOLSEN V83718

• Kìm kết hợp nhúng cách điện 200mm;

• Kìm mũi dài cách ly 160mm;

• Kìm cắt chéo nhúng cách điện 160mm;

• Kìm cắt dây nhúng cách điện 160mm;

Tua vít có rãnh cách điện:

• 0,4 * 2,5 * 75mm; 0,8 * 4.0 * 100mm;

1,0 * 5,5 * 125mm;

Tua vít phillips cách điện:

• PH0 * 60mm; PH1 * 80mm; PH2 * 100mm;

Spanners mở cuối cách điện:

• 10 mm, 12 mm, 14mm, 17mm, 19m;

Máy đo điện áp 3.0 * 70mm;

Dao cáp 50 * 180mm;

Cờ lê điều chỉnh cách điện 250mm;

V83718 /3 3.261.000    10% 2.935.000   
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####

BỘ DỤNG CỤ CÁCH ĐIỆN TOLSEN V83825

• Kìm kết hợp nhúng cách điện 180mm;

• Kìm mũi dài cách nhiệt 180mm;

• Kìm cắt chéo nhúng cách điện 160mm;

Tua vít có rãnh cách điện:

• 0,8 * 4.0 * 100mm; 1,0 * 5,5 * 125mm;

Tua vít có rãnh cách điện:

• PH1 * 80mm; PH2 * 100mm;

Ổ cắm nhúng cách điện: • 1/2 "(10 mm, 11mm, 12 

mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 

22mm, 24mm, 27mm, 30 mm, 32mm);

• Cờ lê điều chỉnh cách điện 200mm;

Thanh mở rộng cách điện:

• 1/2 "* 125mm; 1/2" * 250mm

• 1/2 "* 250 bánh xe có thể đảo ngược nhúng cách 

điện;

V83825 /3 6.057.000    10% 5.451.000   

####

KỀM RĂNG MINI 4.5''

• 115mm

• Phủ bề mặt Nickel

10030 12/72 38.000         10% 34.000        

####

KỀM NHỌN MINI 4.5''

• 115mm

• Phủ bề mặt Nickel

10031 12/72 38.000         10% 34.000        

####

KỀM CẮT MINI 4.5''

• 115mm

• Phủ bề mặt Nickel

10033 12/72 38.000         10% 34.000        

####

BỘ 3 KỀM - RĂNG - CẮT - NHỌN MINI

• (4.5'',115mm)

• Phủ bề mặt Nickel

10038 6/48 114.000       10% 103.000      

####

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 8''

• 200mm                                                                 

• Chất liệu thép Crv mạ niken đen chống gỉ

10039 6/36 71.000         10% 64.000        

####

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 9''

• 230mm                                                                  

• Chất liệu thép Crv mạ niken đen chống gỉ

10040 6/36 73.000         10% 66.000        

####

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 6''                                                 

• 160mm                                                                

• Chất liệu thép Crv mạ niken đen chống gỉ

10043 6/36 73.000         10% 66.000        

####

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 7''                                              

• 180mm                                                             

• Chất liệu thép Crv mạ niken đen chống gỉ

10044 6/36 88.000         10% 79.000        

####

KỀM CÀNG CUA (CÔNG NGHIỆP) 8''                         

• 200mm                                                                     

• Chất liệu thép Crv mạ niken đen chống gỉ

10045 6/36 79.000         10% 71.000        
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#### KỀM BẤM TAIWAN 10" BUFFALO LG10 130.000       10% 117.000      

#### KỀM BẤM TAIWAN 10'' ISTONE 10LPBH 10LPBH 264.000       10% 238.000      

####

KỀM BẤM MIỆNG THẲNG 10''                                                

• Thép Cr-V Mạ Niken

• Size 10"/250mm

• HRC52-HRC56

• Mở tối đa: 50mm

10048 6/36 129.000       10% 116.000      

####

KỀM BẤM MIỆNG CONG

(CÔNG NGHIỆP)                                                  

• Thép Cr-V Mạ Niken

• Size 10"/250mm

• HRC52-HRC56

• Mở tối đa: 50mm

10049 6/36 129.000       10% 116.000      

####

KỀM BẤM XÍCH 10'' ( CÔNG NGHIỆP )

• Thép công cụ đặc biệt

• Mạ niken

• Chiều dài của chuỗi: 460mm

• Khối lượng tịnh: 730g

• Đóng gói: thẻ PP "

10050 201.000       10% 181.000      

####

KỀM BẤM MIỆNG CONG                                  

• Thép Cr-V Mạ Niken

• Size 10"/250mm

• HRC52-HRC56

• Mở tối đa: 50mm

10051 6/36 76.000         10% 68.000        

####

KỀM BẤM NHỌN 9''                                            • 

230mm                                                         

• Thép chuyên dụng

• Phủ Nickle bề mặt

• Miệng mở max: 65mm

• Độ cứng HRC38-HRC45

10052 6/36 76.000         10% 68.000        

####

KỀM BẤM NHỌN (CÔNG NGHIỆP) 9''                               

• 230mm                                                               

• Thép Cr-V

• Phủ Nickle bề mặt

• Miệng mở max: 65mm

• Độ cứng HRC52-HRC56

10053 6/36 115.000       10% 104.000      

####

KÈM BẤM KẸP 10''                                            

• 250mm                                                      

• Thép chuyên dụng

• Phủ Nickle bề mặt

• Miệng mở max: 15mm, dài 100cm, rộng 50mm

10055 4/24 144.000       10% 130.000      
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####

KỀM BẤM CHỮ C 11''                                           

• 28mm                                                         

• Thép Cr-V

• Phủ Nickle bề mặt

• Miệng mở max: 90mm

• Độ cứng HRC52-HRC56

10056 4/24 193.000       10% 174.000      

####

KỀM BẤM KẸP 9''                                                

• 230mm                                                          

• Thép chuyên dụng

• Phủ Nickle bề mặt

• Miệng mở max: 45mm, dài 30cm, rộng 60mm

10057 4/24 153.000       10% 138.000      

####

KỀM BẤM CHỮ C( CÔNG NGHIỆP )

• "Thép công cụ đặc biệt

• Mạ niken

• Chiều dài đóng: 440mm

• Chiều dài kẹp: 230mm

• Độ mở hàm tối đa: 180mm

• Kích thước miếng đệm xoay: 28x28mm

• Đóng gói: thẻ PP 

10058 244.000       10% 220.000      

####
KÉO CẮT SẮT CN 12''

• CẮT CÁP PHI 4MM
10059 1/20 161.000       10% 145.000      

####
KÉO CẮT SẮT CN 14''                                        • 

CẮT CÁP PHI 5MM
10060 1/16 199.000       10% 179.000      

####
KÉO CẮT SẮT CN 18''                                        • 

CẮT CÁP PHI 6MM
10061 1/10 239.000       10% 215.000      

####
KÉO CẮT SẮT CN 24''                                        • 

CẮT CÁP PHI 8MM
10062 1/6 326.000       10% 293.000      

####
KÉO CẮT SẮT CN 30''                                        • 

CẮT CÁP PHI 10MM
10063 1/4 456.000       10% 410.000      

####
KÉO CẮT SẮT CN 36''                                         • 

CẮT CÁP PHI 12MM
10064 1/3 569.000       10% 512.000      

####
KÉO CẮT SẮT 300mm,12''                                 • 

CẮT CÁP PHI 4MM
10241 1/24 128.000       10% 115.000      

####
KÉO CẮT SẮT 350mm,14''                                      

• CẮT CÁP PHI 5MM
10242 1/24 139.000       10% 125.000      

####
KÉO CẮT SẮT 450mm/18''                                  • 

CẮT CÁP PHI 6MM
10243 1/12 186.000       10% 167.000      

####
KÉO CẮT SẮT 600mm/24''                                 • 

CẮT CÁP PHI 8MM
10244 1/8 253.000       10% 228.000      

####
KÉO CẮT SẮT 750mm/30''                                     

• CẮT CÁP PHI 10MM
10245 1/5 351.000       10% 316.000      

####
KÉO CẮT SẮT 900mm/36''                                   

• CẮT CÁP PHI 12MM
10246 1/4 465.000       10% 419.000      

####
KÉO CẮT SẮT 1050mm/42''                                    

• CẮT CÁP PHI 14MM
10247 1/2 673.000       10% 606.000      

#### ĐẦU KÉO CẮT SẲT 36''                                    - 10246-B 1 290.000       10% 261.000      

#### ĐẦU KÉO CẮT SẲT 42'' 10247-B #N/A 420.000       10% 378.000      

####

CẮT SẮT MINI 8'', 200mm                                  • 

Thép Crv đen bóng

• Một khóa ở cuối tay cầm

10066 6/60 79.000         10% 71.000        

####

PHE THẲNG VÔ 7'', 180mm                                • 

Kìm mở phe vòng trong kiểu mũi thẳng

• Thép Crv mạ niken

10077 10/60 63.000         10% 57.000        
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####

PHE CÔNG VÔ 7'',180mm                                    

• Kìm mở phe vòng trong kiểu mũi cong

• Thép Crv mạ niken

10082 10/60 63.000         10% 57.000        

####

PHE THẲNG RA 7'',180mm                                  

• Kìm mở phe vòng ngoài kiểu mũi thẳng

• Thép Crv mạ niken

10087 10/60 63.000         10% 57.000        

####

PHE CÔNG RA 7'',180mm                                    

• Kìm mở phe vòng ngoài kiểu mũi cong

• Thép Crv mạ niken

10092 10/60 63.000         10% 57.000        

####

BỘ KỀM PHE 7'',180mm                                         

• Bao gồm 4 kìm mở phe 

• Thép Crv mạ niken

10097 10/20 256.000       10% 230.000      

####

KÈM PHE BỘ 4 ĐẦU 6'',160mm                         

•Thép Crv bao gồm

• 2 chiếc 180 ° thay thế đầu

• 1 chiếc 90 ° thay thế đầu

• 1 chiếc 45 ° thay thế đầu

10100 6/48 78.000         10% 70.000        

####

KỀM BẤM LỖ 9'', 220mm                                    • 

Kích thước lỗ đục: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5mm

• 40Cr, mạ crôm cứng

10101 6/48 68.000         10% 61.000        

####

ETO 4'', 100mm                                                       

• Đế xoay với đe, Hàm cứng và nóng

• Trọng lượng: 5,5kgs, Lực kẹp: 400 KN

10103 0/1 635.000       10% 572.000      

####

ETO 5'', 125mm                                                         

• Đế xoay với đe, Hàm cứng và nón                  

• Trọng lượng: 7,5kgs, Lực kẹp: 900 KN

10104 0/1 750.000       10% 675.000      

####

ETO 6'', 150mm                                                      • 

Đế xoay với đe, Hàm cứng và nóng

• Trọng lượng: 12kgs, Lực kẹp: 1200 KN

10105 0/1 1.175.000    10% 1.058.000   

####

ETO 8'', 200mm                                                            

• Đế xoay với đe, Hàm cứng và nóng

• Trọng lượng: 18kgs, Lực kẹp: 1500 KN

10106 0/1 1.683.000    10% 1.515.000   

#### 10804 -               -              

#### 10806 -               -              

#### 10808 -               -              

####

E TO NHANH 2'', 50mm                                        

• Chân đế xoay với đe

• Hàm cứng và nóng

• Đóng gói: nhãn màu với hộp màu                          

10107 1/10 277.000       10% 249.000      

####

CẢO CHỮ G 3'', 750mm                                           

• Thanh sơn tĩnh điện màu vàng

• Thanh ren mạ kẽm

10112 12/48 64.000         10% 58.000        

####

CẢO CHỮ G 4'', 100mm                                             

• Thanh sơn tĩnh điện màu vàng

• Thanh ren mạ kẽm

10113 10/30 91.000         10% 82.000        
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